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	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /TTr-TCLN-KL
Dự thảo
	Hà Nội, ngày         tháng      năm 2021


TỜ TRÌNH
Ban hành Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp 
chế biến và xuất khẩu gỗ
Thực hiện Quyết định số 5481/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021. Tổng cục Lâm nghiệp được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.
	Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, các địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; Tổng cục Lâm nghiệp đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư, trình Bộ trưởng xem xét ban hành Thông tư với nhưng nội dung chủ yếu sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ 
- Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể về phân loại doanh nghiệp. 
- Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “3. Chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại doanh nghiệp, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp, vận hành Hệ thống cấp giấy phép FLEGT và dữ liệu cấp giấy phép FLEGT; hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về phân loại doanh nghiệp, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp, cấp giấy phép FLEGT
Vì vậy, việc ban hành Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ nhằm cụ thể hóa những quy định của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP trong việc hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn bài bản, quy mô, chuyên nghiệp .v.v.. trong hoạt động xuất khẩu gỗ. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; đồng thời hướng dẫn và giao trách nhiệm cho cơ quan kiểm lâm trong việc thực thi Hệ thống phân loại doanh nghiệp. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích
Xây dựng Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin trong Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, cơ quan Kiểm lâm và cơ quan có liên quan trong việc xác minh, kiểm tra và thực hiện phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP.
2. Quan điểm chỉ đạo
Phải bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn; đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP; đảm bảo việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh và bảo mật thông tin điện tử.
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1. 	Ngày 07/12/2020, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Văn bản số 1828/TCLN-KL về việc cử cán bộ tham gia Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.
2. Ngày 08/01/2021, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 02/QĐ-TCLN-PCTT phân công thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Tổng cục Lâm nghiệp. 
3. Ngày 19/01/2021, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 06/QĐ-TCLN-KL thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Quyết định số 71/QĐ-TCLN-KL ngày 09/4/2021, bổ sung Thành viên Tổ biên tập gồm đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, một số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ để tham gia xây dựng dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. 
4. Xây dựng dự thảo và tổ chức các cuộc họp góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư; lấy ý kiến thành viên Tổ biên tập.
5. Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư: đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan (Văn bản số……/BNN-TCLN ngày …/…/2021). 
6. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Thông tư theo ý kiến góp ý của các các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, gửi Vụ Pháp chế Bộ thẩm định.
7. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế Bộ và hoàn thiện dự thảo Thông tư.
8. Trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.
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1. Bố cục 
Dự thảo Thông tư gồm 4 chương, 15 điều và Phụ lục gồm 04 mẫu biểu, cụ thể:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; 
Điều 2. Đối tượng áp dụng; 
Điều 3. Giải thích từ ngữ.
- Chương II. Trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp, gồm 02 mục và 08 điều:
+ Mục 1. Đăng ký phân loại doanh nghiệp
Điều 4. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp 
Điều 5. Đăng ký phân loại doanh nghiệp
Điều 6. Nội dung kê khai đăng ký phân loại doanh nghiệp
+ Mục 2. Đánh giá, xác minh thông tin kê khai và công bố kết quả phân loại doanh nghiệp
Điều 7. Thu thập và đánh giá thông tin 
Điều 8. Xác minh thông tin 
Điều 9. Phân loại doanh nghiệp
Điều 10. Công bố kết quả phân loại doanh nghiệp
Điều 11. Chuyển loại doanh nghiệp
- Chương III. Hệ thống thông tin phân loại và Hệ thống dữ liệu xử lý vi phạm, gồm 02 điều: 
Điều 12. Quy định chung về Hệ thống thông tin phân loại và Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm
Điều 13. Quản lý Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp và Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm 
- Chương IV. Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều: 
Điều 14. Trách nhiệm thi hành; 
Điều 15. Hiệu lực thi hành.
- Phụ lục gồm 04 mẫu biểu:
Mẫu số 01: Thông báo tiếp nhận thông tin đăng ký phân loại doanh nghiệp.
Mẫu số 02: Thông báo xác minh thông tin đăng ký phân loại. 
Mẫu số 03: Biên bản xác minh thông tin đăng ký phân loại doanh nghiệp. 
Mẫu số 04: Thông báo không đạt tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhóm I. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
- Chương I quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích một số thuật ngữ trong thông tư để bảo đảm thống nhất cách hiểu trong quá trình triển khai thực hiện; thống nhất nguyên tắc chung trong việc phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.
- Chương II nhằm hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về cách thức đăng ký, tạo tài khoản, nơi đăng ký và hình thức tiếp nhận thông tin, hồ sơ của doanh nghiệp để thực hiện phân loại doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc xác minh thông tin do doanh nghiệp kê khai; các trường hợp phải đánh giá lại, chuyển loại doanh nghiệp.
- Chương III quy định các nguyên tắc quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; nguyên tắc bảo mật thông tin, kết nối giữa Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp với các hệ thống quản lý thông tin liên quan trong môi trường điện tử.
- Chương IV quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư, trách nhiệm của Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư; trách nhiệm của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trong việc tham gia và kê khai đầy đủ thông tin về việc thực hiện tiêu chí phân loại doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp.
(Tài liệu gửi kèm theo Tờ trình gồm: (1) Dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (6) Bản sao Phiếu xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách.)
Tổng cục Lâm nghiệp kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Văn phòng Bộ;
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